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TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

MỨC ĐỘ 

DVC TRỰC 

TUYẾN 

GHI 

CHÚ 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH   

A. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN   

01 
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 

DVC trực tuyến 

một phần 
 

02 
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

DVC trực tuyến 

một phần 
 

03 Cấp đổi thẻ căn cước công dân 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

04 Cấp lại thẻ căn cước công dân 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

05 Xác nhận số chứng minh nhân dân, căn cước công dân 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

06 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

07  Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

B. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH 

CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ 
  

01 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

02 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

03 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

C. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU   

01 Đăng ký mẫu con dấu mới 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

02 Đăng ký lại mẫu con dấu 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

03 Đăng ký thêm con dấu 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

04 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

05 Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

D. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ 

TRỢ 
  

01 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

02 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng 
DVC trực tuyến 

một phần 
 



 

03 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

04 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

05 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

06 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

07 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

08 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

09 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

10 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

11 Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

12 Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

13 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

14 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

15 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

16 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

17 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

18 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

19 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

20 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

21 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

22 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

23 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

24 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

25 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

26 

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy 

phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

DVC trực tuyến 

một phần 
 

27 
Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ 

trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn 

DVC trực tuyến 

toàn trình 
 



 

hóa, nghệ thuật 

28 

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ 

để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn 

hóa, nghệ thuật 

DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

29 

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính 

năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

30 
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ 

DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

31 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

32 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

33 
Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 

công cụ hỗ trợ 

DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

34 
Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công 

cụ hỗ trợ 

DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN   

A. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN   

01 
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 

DVC trực tuyến 

một phần 
 

02 
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

DVC trực tuyến 

một phần 
 

03 Cấp đổi thẻ căn cước công dân 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

04 Cấp lại thẻ căn cước công dân 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

05 Xác nhận số chứng minh nhân dân, căn cước công dân 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

06 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

07  Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

B. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH 

CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ 
  

01 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

02 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

03 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ   

A. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN   

01 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
DVC trực tuyến 

một phần 
 

02 Thông báo số định danh cá nhân 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

B. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ   



 

01 Đăng ký thường trú 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

02 Xóa đăng ký thường trú 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

03 Đăng ký tạm trú 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

04 Gia hạn tạm trú 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

05 Xóa đăng ký tạm trú 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

06 Tách hộ 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

07 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

08 
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện 

đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú 

DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

09 Xác nhận thông tin về cư trú 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

10 Thông báo lưu trú 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

11 Khai báo tạm vắng 
DVC trực tuyến 

toàn trình 
 

C. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG 

CỤ HỖ TRỢ 
  

01 
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại công an xã, phường, thị 

trấn 

DVC trực tuyến 

một phần 
 

 


